
 

Trường THPT Trần Phú 

 TỔ ĐỊA LÝ 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 12 

a) Xây dựng ma trận đề kiểm tra  

 (1) Đối với các môn học sử dụng 3 dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận:  

T

T 

 

Chương/ 

chủ đề 

 

 

Nội dung/ 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ  

nhiều lựa chọn 
TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

Duyên 

hải Nam 

Trung bộ 

I. Khái quát 1         4 ý   5   12,5 

II. Phát triển 

các ngành 

kinh tế 

1 2  1 2 1  2 1    2 6 2 25,0 

2 
Tây 

Nguyên 

I. Khái quát 1            1   2,5 

II. Thế mạnh, 

hạn chế và 

một số ngành 

kinh tế 

2 1      2     2 3  12,5 

3 
Đông 

Nam bộ 

I. Khái quát 1            1   2,5 

II. Thế mạnh 

và hạn chế 
2            2   5,0 

III. Các 

ngành kinh tế 
1   2 1 1  2 1    3 3 2 20,0 

4 Kỹ năng 
Vẽ biểu đồ 

các vùng đã 

thống nhất 

           

8ý 

(biểu 

đồ) 

  8 20,0 

Tổng số câu 9 3  3 3 2  6 2 4  8 16 12 12 40 

Tổng số điểm 2,25 0,75  0,75 0,75 0,5  1,5 0,5 1,0  2,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ% 30 20 20 30 40 30 30 100 



 

b) Bảng đặc tả đề kiểm tra   

 

T

T 

Chương/  

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm 

Tự luận Nhiều 

lựa chọn 

Đúng

- Sai 

Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Duyên hài 

Nam Trung 

bộ 

I. Khái quát Nhận biết 

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số 

của vùng. 

 Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học. 

1   
4 

(1 câu 4 ý) 

II. Phát triển 

các ngành 

kinh tế biển 

Nhận biết 

– Trình bày được việc phát triển các ngành kinh tế biển. 

- Năng lực cụ thể : tự chủ và tự hoc 
1 1   

Thông hiểu 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển 

các ngành kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, 

giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai thác khoáng sản 

biển. 

- Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực tính toán các bài 

tập. 

2 2 2  

Vận dụng 

– Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh 

phát triển các ngành kinh tế biển của vùng. 

– Nêu được định hướng phát triển kinh tế biển của vùng. 

– Liên hệ phát triển kinh tế biển với quốc phòng an ninh. 

Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực tính toán các bài 

tập, năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng 

 1 1  

2 

Tây Nguyên I. Khái quát Nhận biết 

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của 

vùng. 

- Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học. 

1    



T

T 

Chương/  

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm 

Tự luận Nhiều 

lựa chọn 

Đúng

- Sai 

Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

II. Thế mạnh, 

hạn chế, tình 

hình phát 

triển một số 

ngành kinh tế 

Nhận biết 

– Trình bày được sự phát triển và phân bố của cây công 

nghiệp lâu năm, phát triển thuỷ điện, hoạt động lâm nghiệp 

và bảo vệ rừng, khai thác bôxit, phát triển du lịch. 

- Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học. 

2    

Thông hiểu 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển 

kinh tế ở Tây Nguyên về cây công nghiệp lâu năm, thuỷ 

điện, lâm nghiệp, khoáng sản (bôxit), du lịch. 

- Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực tính toán các bài 

tập.  

1  2  

Vận dụng 

– Sử dụng được bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế 

mạnh và việc khai thác các thế mạnh của vùng.  

– Vẽ được biểu đồ yêu cầu cần đạt. 

-, Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực vẽ biểu đồ, 

năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng 

   
8 

(1 câu 8 ý) 

3 

Đông Nam bộ I. Khái quát Nhận biết 

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của 

vùng. Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học. 
1    

II. Thế mạnh, 

hạn chế 

Nhận biết 

– Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế: công 

nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Năng 

lực cụ thể : tự chủ và tự học 

2    

III. Các ngành 

kinh tế 

Nhận biết 

– Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế: công 

nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Năng 

lực cụ thể : tự chủ và tự học. 

1 2   

Thông hiểu  1 2  



T

T 

Chương/  

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm 

Tự luận Nhiều 

lựa chọn 

Đúng

- Sai 

Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển 

kinh tế của vùng. 

 Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực tính toán các bài 

tập. 

Vận dụng 

– Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các 

thế mạnh và hiện trạng phát triển các ngành kinh tế. 

– Trình bày được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội 

với bảo vệ môi trường. 

 Năng lực cụ thể : tự chủ và tự học; năng lực tính toán các 

bài tập,năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng 

 1 1  

        

  Số nội dung: 8 Số chỉ báo : 28 (TN) + 2 (tự luận) 12 8 8 2 (tự luận) 

 


